
PHÒNG GD & ĐT DIỄN CHÂU

TRƯỜNG MN DIỄN THỌ

1 Cao Tiến Duy 15/10/2020  Kinh Cao Tiến Chiến CN

2 Cao Nguyễn Ngọc Phát 19/09/2020  Kinh Cao Ngọc Tân LR

3 Cao Diệp Chi 01/04/2020 x Kinh Cao Đức Hoàng

4 Đặng Huy Hoàng 12/06/2020  Kinh Đặng Chung CN

5 Đinh Gia Khánh 01/09/2020  Kinh Đinh Văn Quân CN

6 Nguyễn An Chi 21/09/2020 x Kinh Nguyễn Văn Mận TD

7 Võ Trọng Phúc 10/09/2020  Kinh Võ Trọng Thông LR

8 Cao Thị Minh Anh 13/09/2020 x Kinh Cao Cường XKLĐ

9 Trần Mai Trang 08/11/2020 x Kinh Trần Ngọc Sâm LR

10 Hoàng Minh Châu 10/12/2020 x Kinh Hoàng Mạnh Cường KS

11 Võ Lê Bảo Anh 06/08/2020 x Kinh Võ Trọng Thông CN

12 Trần Quang Vinh 28/03/2020  Kinh Trần Hữu Tây TD

13 Thái Nguyễn Hải Đăng 15/09/2020  Kinh Thái Bá Linh LR

14 Đặng Ngọc Minh Khuê 9/7/2020 Kinh Đặng Ngọc Sơn CN

15 Cao Khắc Mạnh 27/10/2020 Kinh Cao Khắc Phương LR

16 Chu Thiên Vũ 15/7/2020 Kinh Chu Sỹ Trung LR

Tổng số 16 trong đó nữ là 6

NGƯỜI TỔNG HỢP

         Võ Thị Đào

DANH SÁCH  TRẺ 4-5 TUỔI  ĐƯỢC TUYỂN SINH  NĂM HỌC 2024-2025
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Nguyễn Thị Phương CN 1  Diễn Thọ x 0976438017 CN

Nguyễn Thị Hạnh KT 2  Diễn Thọ x 0977410669

Cao Thúy Hằng 2  Diễn Thọ x

Cao Thị Huệ CN 6  Diễn Thọ x 0799114487

Đặng Thị Biên CN 1  Diễn Thọ x 0366066028

Trần Thị Hiền TD 7  Diễn Thọ x 0964025427

Cao Thị Duyên LR 4  Diễn Thọ 0363945023

Đoàn Thị Lam XKLĐ 8  Diễn Thọ x 0972364003 CN

Phan Thị Anh Mỹ LR 7  Diễn Thọ x 0985477391

Nguyễn Thị Hằng Đ.Dưỡng 7  Diễn Thọ x 0975671745

Lê Thị Thuận LR 7  Diễn Thọ x 0334335965

Phan Thị Thủy TD 7  Diễn Thọ x 0375129299

Nguyễn Thị Hải CN 2  Diễn Thọ x 0364832510

Cao Thị Hoa 8  Diễn Thọ x

Nguyễn Thị Loan 8  Diễn Thọ x

Võ Thị Hà 8  Diễn Thọ x

Diễn Thọ, ngày 8  tháng 8  năm 2024
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